
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 
 

 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày 22/8/2025 về việc các đương sự thỏa 

thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại thụ lý 

số: 03/2025/TLST-KDTM ngày 21 tháng 7 năm 2025.  

XÉT THẤY: 

Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa các đương sự 

không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.  

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhân sự thỏa thuận của các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V. 

Trụ sở: Số 89 đường Láng Hạ, phường Đống Đ, thành phố HN. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D, chức danh: Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

Thịnh V: Các ông Đỗ Hoàng L, Phạm Tuấn A, Đỗ Thành Tr (Văn bản ủy quyền số: 

38a/2024/GUQ-CTQT ngày 01/6/2024). 

Người đại diện theo uỷ quyền lại: Ông Nguyễn Ngọc S (Văn bản ủy quyền số: 

141/2025/UQ-KHDNMB1 ngày 01/02/2025).  

- Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên May Xuất khẩu Kim 

L.  

Trụ sở: Thôn Hải Thành, xã Phong Q, thành phố H. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hồng L, chức danh: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên May Xuất khẩu Kim Liên: Bà Lê Thị Bích L, sinh ngày 10/10/1965. 

Nơi cư trú: Nhà số 04 kiệt 244 đường Phan Chu Trinh, phường Thuận H, thành 

phố H (Văn bản uỷ quyền ngày 01/8/2025). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Bích L, sinh ngày 

10/10/1965. 

Nơi cư trú: Nhà số 04 kiệt 244 đường Phan Chu Trinh, phường Thuận H, 

thành phố H.  

2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

2.1. Về số tiền nợ gốc và tiền lãi: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

Thịnh V và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên May xuất khẩu Kim L 

thừa nhận tính đến ngày 22/8/2025 Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
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May xuất khẩu Kim L còn nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V 

tổng số tiền 329.554.434đ (Ba trăm hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi bốn 

nghìn bốn trăm ba mươi bốn đồng). 

2.2. Về thời hạn thanh toán số tiền nợ:  

- Vào ngày 05 tháng 9 năm 2025 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên May xuất khẩu Kim L có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh V toàn bộ số tiền nợ gốc và tiền lãi tính đến ngày 22/8/2025 

là 329.554.434đ (Ba trăm hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi bốn nghìn bốn 

trăm ba mươi bốn đồng), trong đó: Tiền gốc 227.129.864đ, tiền lãi trong hạn 

27.566.101đ, tiền nợ quá hạn 67.795.627đ, tiền lãi chậm trả 7.062.842đ. 

- Đối với số tiền lãi phát sinh kể từ ngày 23/8/2025 trở về sau thì Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên May xuất khẩu Kim L còn phải tiếp tục có 

nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V theo 

mức lãi suất thỏa thuận trong: 

+ Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản không tài sản bảo đảm số: 

ThauchionlineSME-5459725 được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần 

Việt Nam Thịnh V và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên May xuất khẩu 

Kim  vào ngày 12/8/2022 và ngày 15/8/2022. 

+ Phụ lục Hợp đồng số: ThauchionlineSME-5459725/PLHĐ ngày 25/8/2023 

và Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không 

có tài sản bảo đảm, mã khách hàng 5459725 ngày 19/3/2019 được ký kết giữa 

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V – Chi nhánh H và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên May xuất khẩu Kim L cho đến khi thanh toán xong 

toàn bộ số tiền nợ. 

- Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên May xuất khẩu 

Kim L không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ thì Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Việt Nam Thịnh V có quyền yêu cầu Thi hành án dân sự kê biên, phát mại 

các tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên May xuất khẩu Kim L 

để thu hồi nợ. 

2.3. Về nghĩa vụ bảo lãnh: Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên May xuất khẩu Kim L không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

nghĩa vụ thanh toán theo thoả thuận thì Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

Thịnh V có quyền yêu cầu Thi hành án dân sự kê biên, phát mại các tài sản thuộc 

quyền sở hữu hợp pháp của bà Lê Thị Bích L là người bảo lãnh nghĩa vụ thanh 

toán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên May xuất khẩu Kim L theo 

Hợp đồng bảo lãnh số: HUE/21005/HDBL ngày 29/01/2021 được ký kết giữa 

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V - Chi nhánh H và bà Lê Thị 

Bích L để thanh toán số tiền nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

Thịnh V. 

2.4. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

- Số tiền án phí phải chịu là 329.554.434đ x 5,0% = 16.477.721đ. Các bên 

đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án nên được giảm 

50%, tương ứng 8.238.861đ. Số tiền còn lại 8.238.861đ (Làm tròn số 8.239.000đ) 

các bên đương sự thỏa thuận Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên May 
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xuất khẩu Kim L phải chịu 8.239.000đ (Tám triệu hai trăm ba mươi chín nghìn 

đồng). 

- Trả lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V số tiền tạm 

ứng án phí đã nộp 6.884.210đ (Sáu triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn hai trăm 

mười đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0000278 ngày 

21/7/2025 của Thi hành án dân sự thành phố H. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự, được bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự 

năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận:  

- TANDTpH; 

- VKSND khu vực 2 – H; 

- THADSTpH; 

- Đương sự;          

- Lưu án văn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

                  THẨM PHÁN 

 

 

 

 

                  Lê Thanh Ly 

 

 

                     

                                                      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


